      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ. Với giá bán 65.000 đ/kg nấm kim châm, sản phẩm sau khi đóng gói được phân phối đến các siêu thị trên địa bàn Hà Nội. 

	2
	Cơ sở sản xuất rau hữu cơ công nghệ cao

Đại diện:

Bà Đặng Thị Cuối - Chủ hộ sản xuất
	Thôn Đoài Khê - xã Đan Phượng - huyện Đan Phượng - Hà Nội

ĐT:0986.758.153


	Chuyên sản xuất rau các loại: Khoai tây, bắp cải, su hào, su hào ăn lá.... Sản phẩm đảm bảo an toàn, chất lượng, có tem truy xuất nguồn gốc. 

	3
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thực phẩm sạch 3F 

Đại diện: 
Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm sạch 3F, ông Nguyễn Thị Minh Thuận - Giám đốc
	Phường Minh Khai - quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT:0938.296.789


	Công ty cổ phấn chế biến thực phẩm sạch 3F tổ chức theo chuỗi khép kín có 01 nhà máy giết mổ, 200 trang trại gà (với 250.000 con gà thịt); 15 trang trại lợn rừng (với 750 nái, 25.000 lợn thịt). Sản lượng cung cấp và tiêu thụ đạt 2,74 tấn thịt lợn; 2,05 tấn thịt gà; 100.000 quả trứng gà/ngày. 
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	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Đức

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc 
	Xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0945.623.808
	HTX Nông nghiệp Văn Đức với 108 thành viên đã được chia thành 20 nhóm và 5 liên nhóm, mỗi nhóm gồm 25 - 30 hộ thành viên trồng rau theo đúng quy trình VietGAP với các sản phẩm rau như: Cà chua, đậu trạch, ớt, củ cải, su hào, bắp cải, cải ngọt, súp lơ xanh, súp lơ trắng, cải ngồng, cải thảo… Sản xuất rau sạch, không sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, sản phẩm đã được đưa vào hệ thống siêu thị ở Hà Nội (Co.opmart, Metro…) và một số tỉnh, thành phố. Hiện nay sản phẩm rau của HTX có nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc xuất xứ, giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng sản phẩm.

	2
	HTX Rau quả sạch Chúc Sơn
Đại diện: 
Ông Hoàng Văn Khảm - Giám đốc
	Thôn Giáp Ngọ, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 0975.655.507
	HTX có 27 xã viên, sản xuất trên diện tích 5ha theo quy trình sản xuất hữu cơ và quy trình sản xuất an toàn với nhà lưới và hệ thống tưới tiết kiệm hiện đại, hệ thống quan trắc thời tiết với các sản phẩm rau như: bắp cải, cải bó xôi, cải chip, cải xanh, củ cải tròn và rau Mizuna… Sản phẩm đảm bảo chất lượng.

	3
	Hội nông dân xã Thanh Xuân

Đại diện: 
Bà Hoàng Thị Hậu - Chủ tịch hội
	Xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT: 0976.738.114
	Sản xuất và kinh doanh các loại rau hữu cơ: Không sử dụng phân bón hoá học, không sử dụng các loại thuốc hoá học, kích thính tăng trưởng, không sử dụng giống biến đổi gen với sản lượng mỗi tháng trung bình cung cấp ra thị trường Hà Nội từ 20 - 30 tấn, với hơn 40 chủng loại rau, củ các loại.
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	1
	Công ty CP Thực phẩm an toàn Tâm Thành 

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Giám đốc
	Số 36, ngõ 9, phố Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 ĐT: 0974.105.533

        0974.165.533
	Công ty chuyên cung cấp thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn, thực phẩm sinh học,thực phẩm hữu cơ tiêu chuẩn VIETGAP, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm..... như: Thịt lợn sạch, thịt bò sạch, thịt gia cầm sạch và các loại hàng nông sản rau củ quả sạch an toàn.

	2
	Công ty Cổ phần quốc tế Minh Phú

 Đại diện: 
Ông Trần Văn Vân - Giám đốc

	CH1: 234 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội
CH2: 120B Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
CH3: 62 Ngô Xuân Quảng, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 0964.915.559
	Công ty chuyên cung cấp các loại thủy, hải sản chất lượng cao như: cá ngạnh, cá trắm đen, cá lăng đen, cá lăng vàng, cá chép, cá chình hoa, cá diêu hồng, cá trắm cỏ, tôm, cá tự nhiên…  đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng.

	3
	Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên Vương (Ace Foods) 

Đại diện: 
Bà Phạm Hồng Mai - Phó tổng giám đốc
	30 Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 0986.598.899 - 0962.939.668
	Công ty chuyên phân phối và kinh doanh các sản phẩm thịt bò, khoai tây chiên, sữa tươi, phô mai nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản, Úc, Newzealand của các thương hiệu nổi tiếng Snake River Farms, St.Helens, Double R Ranch, Lutosa, Golden River… Các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

	4
	Vua đặc sản

Đại diện:
Ông Nguyễn Sang - Chủ cửa hàng
	CS1: Lô 3 số 184 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội

CS2: 62 Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐT: 0907.266.388
	Chuyên cung cấp các nông sản, thực phẩm của các vùng miền nổi tiếng nhất tại Việt Nam các sản phẩm đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo tươi, ngon chất lượng. 
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	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên 

Đại diện: 
Nguyễn Văn Duy - Giám đốc
	Xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0912.448.344
       02433.854391

       02433.858742

	Trung tâm chuyên cung cấp con giống bố mẹ vịt siêu thịt, vịt siêu trứng, vịt Biển 15 - Đại Xuyên, các giống ngan và con lai ngan - vịt được người chăn nuôi đánh giá cao.

	2
	Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương
Đại diện: 
Ông Nguyễn Quý Khiêm - Giám đốc
	Phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0912.721.848
       0969.297.488
	Trung tâm nghiên cứu, chọn tạo ra các dòng, giống: Gà, ngan, vịt, đà điểu mới cung ứng cho thị trường. Sản phẩm đảm bảo chất lượng rất được người chăn nuôi ưa chuộng như: Gà lông màu thả vườn LV, gà lông màu hướng thịt TP, gà lông màu năng suất cao TN, Gà hướng trứng HA, gà Ai Cập, Gà trứng cao sản GT, Gà chuyên trứng VCZ16, các giống gà nội như gà Ri, Mía, Đông Tảo; Ngan giá trị kinh tế cao VS, V7; Vịt chuyên thịt SH, Vịt chuyên thịt CT; Đà điểu BV...

	3
	Trung tâm nghiên cứu và Phát triển cây có múi
Đại diện: 
Ông Cao Văn Chí - Phó giám đốc
	Xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 
ĐT: 02433.840143

       0904.036.584
	Trung tâm chuyên nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm cây có múi như các giống: cam, chanh, bưởi, nhãn, vải…

	4
	Hợp tác xã Chăn nuôi, thương mại và đầu tư Đoài Phương 

Đại diện: 
Ông Phan Anh Tuấn - Giám đốc
	Thôn Cam Thịnh, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 0243.9908678

       0973.230.956
	Chuyên sản xuất và kinh doanh giống gà mía và gà mía thương phẩm đảm bảo chất lượng.
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	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH gốm xứ Bảo Khánh
Đại diện: 
Ông nguyễn Mạnh Hòa - Giám đốc
	Xóm 1, Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội‎

ĐT:0906.193.198
	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	2
	Công ty TNHH An Đô
Đại diện: 
Bà Vũ Thị Cẩm Tú - Giám đốc
	Xóm 5, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội
ĐT: 0912.113.309
	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	3
	Công ty CP Gốm sứ Phú Vinh
Đại diện: 
Bà Lê Thị Hằng - Giám đốc
	Lô K 15 Khu CN Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:0243.8742463

      0989.140.116
	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.

	4
	Công ty TNHH Gốm sứ Nhật Minh
Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Giám đốc
	Xóm 1 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT:0243.8742300

      0986.153.546
	Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gốm sứ Bát Tràng đảm bảo chất lượng bền, đẹp.
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	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hợp tác xã nông sản hữu cơ Điện Biên 

Đại diện: 
Ông Nguyễn Quốc Thể - Giám đốc
	Số nhà 479,  tổ 14, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

ĐT: 0979.711.780

       0964.828.899
	Chuyên sản xuất và kinh doanh lúa, gạo đặc sản Điện Biên các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.    

	2
	Công ty TNHH giống nông nghiệp Trường Hương 

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Giang - Giám đốc
	Xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên 

ĐT: 0888.591222

       0965.133.869
	Chuyên sản xuất và kinh doanh lúa, gạo đặc sản Điện Biên các loại. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.    

	3
	HTX  nông sản thực phẩm Mường Thanh

Đại diện: 
Bà Vũ Thị Lụa - Chủ nhiệm HTX
	Số 18, tổ 32, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 

ĐT: 0916.708.118
	Chuyên sản xuất và kinh doanh miến dong sạch…. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.  

	4
	Công ty TNHH cà phê đại bách Mường Ẳng 

Đại diện: 
Ông Phùng Bá Năm - Giám đốc
	Bản Co Hám, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên

ĐT: 0915.485.368
	Chuyên sản xuất và kinh doanh cà phê các loại…. Sản phẩm đảm bảo chất lượng.  
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